
I Trường công lập 190 5229 32 759 158 4470 59 1964

1 Trường Mầm non 27-2 Đông cũ 9 243 2 40 7 203 3 88

8 Trường Mầm non Đông Vệ Đông Vệ cũ 9 256 2 46 7 210 3 92

2 Trường Mầm non Ba Đình Ba Đình cũ 10 250 1 25 9 225 3 75

3 Trường Mầm non Điện Biên Điện Biên cũ 9 249 1 25 8 224 3 78

4 Trường Mầm non Đông Hải Đông Hải cũ 12 355 1 25 11 330 4 134

5 Trường Mầm non Đông Hương Đông Hương cũ 13 380 2 50 11 330 4 146

Trường Mầm non Đông Sơn Đông Sơn cũ 13 380 2 50 11 330 4 158

7 Trường Mầm non Đông Thọ A Đông Thọ cũ 11 320 2 50 9 270 3 106

9 Trường Mầm non Hoa Mai Ngọc Trạo cũ 18 525 3 75 15 450 6 198

11 Trường Mầm non Ngọc Trạo Ngọc Trạo cũ 9 171 3 45 6 126 2 44

10 Trường Mầm non Lam Sơn Lam Sơn cũ 13 335 3 75 10 260 4 106

12
Trường Mầm non Phan Đình
Phùng Tân Sơn cũ 10 290 2 50 8 240 2 220

14 Trường Mầm non Tân Sơn Tân Sơn cũ 20 585 3 75 17 510 7 211

13 Trường Mầm non Phú Sơn Phú Sơn cũ 11 305 1 25 10 280 4 117

15 Trường Mầm non Trường Thi A Trường Thi cũ 9 180 1 28 8 152 2 41

16 Trường Mầm non Trường Thi B Trường Thi cũ 14 405 3 75 11 330 5 150

II Trường tư thục 182 4,272 46 952 136 3,320 48 1,273

1
Trường Mầm non thực hành
Hồng Đức

8 230 2 50 6 180 3 125

2 Trường Mầm non Bình Minh 11 276 3 60 8 216 3 91

3
Trường Mầm non Hoa Hướng
Dương

9 198 3 60 6 138 2 48

4 Trường Mầm non Hoạ Mi 11 212 2 50 9 162 3 70

5 Trường Mầm non Newton TH 13 361 4 100 9 261 4 113

6
Trường Mầm non Ngôi Nhà
Hạnh Phúc

10 238 2 46 8 192 2 64
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7 Trường Mầm non QTHSchool 4 62 2 22 2 40 1 4

8 Trường Mầm non Sakuza 10 208 3 75 7 133 2 45

9 Trường Mầm non Sơn Ca 7 145 2 40 5 105 2 40

10
Trường Mầm non Tân Phú
Khang

12 270 3 54 9 216 4 75

11
Trường Mầm non Thanh Xuân
Nam

16 332 4 56 12 276 3 69

12 Trường Mầm non Vietkids 15 414 2 50 13 364 4 136

13 Trường Mầm non Vinschool Star 13 229 3 69 10 160 4 75

14 Trường Mầm non Vườn Hồng 23 562 6 120 17 442 6 180

15
Trường Mầm non Vườn Mặt
Trời 20 535 5 100 15 435 5 138

III Cơ sở MNĐL tư thục 164 2,527 70 1,057 94 1,470 24 420

1 Babies Montessori 1 5 1 5

2 Vườn Yêu Thương 2 19 1 10 1 9

3 GLOBAL 4 60 2 30 2 30 1 6

4 Ước mơ xanh 3 32 1 16 2 16

5 Ong Vàng 3 2 26 1 17 1 9

6 Hoa Nắng 4 42 1 9 3 33 1 11

7
Lớp Mầm non ĐLTT MIA
Montessori Lý Nam Đế 2 35 1 16 1 19

8 IPD -2 3 30 3 30 10

9 Sunny kids2 2 48 1 22 1 26 1 24

10 Blue Sky 2 31 1 21 1 10 1

11 IQ 3 3 63 1 19 2 44 22

12 Kids Home 2 34 2 34 18

13 Vietschool Montessori 2 33 1 17 1 16 1

14 Hoa Mặt Trời 2 32 1 19 1 13

15 Montessori 3 61 1 21 2 40 31

16 MIA Montessori 3 52 1 12 2 40 1

17  Sơn Ca 2 3 61 1 21 2 40

18 Sunny Side 3 4 57 2 23 2 34 18
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19 Hạnh Phúc 2 40 1 20 1 20 1

20  Mặt Trời Xanh 2 41 1 25 1 16 1

21 Thiên Thần 3 37 1 17 2 20 11

22 Từng Bước Nhỏ 3 38 1 10 2 28 10

23 Ngôi Sao Nhỏ 2 31 1 19 1 12

24 Mầm nhỏ 1 53 1 25 28

25 NIDO Montessori 2 34 1 21 1 13

26 BONKIDS 3 39 2 24 1 15

27 Những em bé tuyệt vời 2 40 1 18 1 22 1

28 Merry Star 1 19 1 19

29 Happy kids 3 65 1 25 2 40 24

30 Sao Sáng 2 16 1 8 1 8

31 Cánh diều tuổi thơ 2 17 1 4 1 13

32 Mặt Trời Vàng 2 29 1 15 1 14 1

33 Bảo Ngân 1 19 1 19

34 Sơn Ca 3 55 1 21 2 34 1 12

35 Ban Mai 1 15 1 15

36 Smart Kids 4 52 1 13 3 39 1 14

37 Sen Hồng 1 26 1 26

38  Ngôi Sao Nhỏ 4 69 1 15 3 54 26

39 Sunny Kids 3 41 1 15 2 26 1

40 Tân Phú Khang ECO 4 45 2 13 2 32 1

41 O’HANA 4 33 2 17 2 16 7

42 Em bé hạnh phúc 3 65 1 25 2 40 20

43 Hoa Mặt Trời 2 30 1 17 1 13

44 Hoa Ban 1 20 1 20

45 Chíp Sữa 3 51 1 13 2 38

46 Montessori 3 68 1 18 2 50
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47 Sunny Side 3 36 1 12 2 24 1

48 Đô Rê Mon 1 21 1 21 1

49 IQ PLUS 3 65 1 19 2 46 1 25

50 IPD 1 4 65 1 20 3 45 15

51 KIDS PLUS 4 45 2 19 2 26 1 14

52 Lớp Mầm non ĐLTT Noah 3 32 2 22 1 10

53 Sơn ca 3 52 1 20 2 32 17

54 Khánh Mai 1 11 1 11

55 Hoa Mai 1 20 1 20 1

56  ĐLTT Sao Mai 1 6 1 6

57 Talent Kids 4 45 1 9 3 36 12

58 Thiên Thần 5 60 3 32 2 28 1

59 Teddy House 2 27 2 27

60 Toto Chan 4 57 1 24 3 33 1 17

61  Hướng Dương 2 28 1 13 1 15 1

62 Hamilton 3 68 3 68 2 21

63  Ban Mai 2 19 1 11 1 8 8

64 Little Star 4 61 1 16 3 45 27


